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MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH VỚI HỌ TỘC
Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và dòng họ

Nếu như nói rằng quê hương, tổ quốc, đất nước là cội nguồn của những thành viên của một cộng đồng dân tộc nói chung, thì dòng họ (hay họ tộc) là nguồn gốc trực tiếp của những thành viên có cùng một dòng máu, do một tổ mà ra. Dòng họ như một gốc cây mà các chi họ, các thành viên các đời nối tiếp nhau như những cành cây đâm chồi từ gốc mà có. Người xưa thường nói: "Chim có tổ, người có tông" cũng như "cây có cội, nước có nguồn", đấy là lẽ đương nhiên và cũng là niềm tự hào của muôn người, muôn loài. Chăm sóc, bảo vệ, phát triển nòi giống, dòng tộc, thờ phụng tổ tiên, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông, của gia đình, họ tộc là bổn phận, trách nhiệm của các thế hệ nối tiếp nhau. 

Mỗi người khi sinh ra đều mang một tên gọi. Trong thành phần tên gọi của mỗi người gồm có hai bộ phận chính: một bộ phận biểu hiện cho dòng họ, nếu theo chế độ phụ hệ thì con mang họ của cha, nếu theo chế độ mẫu hệ thì con mang họ của mẹ và một bộ phận biểu hiện cho cá nhân mỗi người đó là tên riêng. Việt Nam hiện nay có 54 dân tộc và trên 160 tộc họ. “Việc họ” ở làng quê Việt Nam có từ ngàn xưa là một sinh hoạt văn hoá rất có ý nghĩa. Qua đó ơn nghĩa cội nguồn luôn có dịp hâm nóng để giáo dục các thế hệ tiếp sau.

Từ ngàn xưa cho tới nay, việc duy trì huyết thống, dòng tộc vẫn là một vấn đề thiêng liêng của mỗi người ở mọi thế hệ. Dòng tộc là cộng đồng những người có cùng chung một cụ tổ, cùng mang một họ trong tên của mình. Đứng đầu một dòng họ có một người trưởng họ-chức cao nhất trong họ. Trưởng họ (tộc trưởng) là người con trai trưởng của chi thứ nhất (còn gọi là chi trưởng). Chức trưởng họ được cha truyền con nối. Trong trường hợp không có con trai (sinh toàn con gái hoặc không sinh con) thì chức trưởng họ chỉ truyền lại trong nội bộ chi trưởng, không truyền cho các chi bên dưới. 

Trưởng họ có trách nhiệm trông nom nhà thờ họ (nếu có), tổ chức cúng lễ vào ngày giỗ kỵ của dòng họ; chủ trì hoặc tổ chức các lễ nghi khi thành viên trong họ có việc lớn: tang, cưới xin, làm nhà mới; tảo mộ, xây mồ mả, sinh hoạt họ thường kỳ. Thông thường người trưởng họ là người không những có uy quyền trong họ mà còn là người hiểu biết tập tục, có đức, sống gương mẫu để thu phục các thành viên trong họ. Về quyền lợi, trưởng họ là người được kế thừa hương hỏa của dòng tộc, từ đời này sang đời khác. 

Ngày xưa, người ta căn cứ số con trai trong họ nhiều hay ít để phân định sự phát triển của họ. Họ nào có số con trai nhiều (đa đinh) gọi là họ to, nếu con trai ít thì họ bé. Khi trong làng có việc khao vọng, đình đám hoặc phân công gánh vác nghĩa vụ sưu, thuế, chức dịch trong làng đều căn cứ vào số đầu đinh (đàn ông - con trai) của mỗi gia đình. Như vậy quyền lợi và nghĩa vụ đều lấy số đinh làm căn cứ. Chính vì vậy, gia đình nào cũng cố sinh được nhiều con trai, coi đó là được phúc lớn. Ngược lại, nếu không sinh được con trai thì vợ chồng cảm thấy như có lỗi với tổ tiên. Gia đình và xã hội đều có tư tưởng trọng nam giới và coi nữ nhi là ngoại tộc. Ngày nay, quan niệm trọng nam khinh nữ dần dần được loại bỏ, không nặng nề như xưa. Số con sinh bình quân cho một cặp vợ chồng ngày càng giảm (đa số là hai con) do vậy sinh con trai hay con gái đều mang lại niềm vui cho các cặp vợ chồng và dòng họ. 
Tuy nhiên, trong dòng tộc, chức trưởng họ (ở hầu hết người Việt) như nói ở trên không hề thay đổi, vẫn cha truyền con nối, vẫn trao cho con trai. Mặt khác, thành phần chính đến sinh hoạt họ ở nhiều nơi chỉ có nam giới. Nhưng cũng có nơi đã và đang thực hiện mời cả nữ giới, con gái và con dâu của họ đến sinh hoạt. Đây là một nét rất mới, không khí dân chủ trong các dòng họ đã thay đổi theo hướng tiến bộ, khác xa với trước. Những cuộc họp họ là những dịp mọi người trong dòng tộc giải quyết những công việc của dòng tộc và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dòng họ mình. 

Mỗi dòng họ - họ tộc cũng tạo nên và lưu truyền lại nét đẹp văn hoá của dòng họ - họ tộc mình. Văn hoá dòng họ - họ tộc là sự thiêng liêng sâu thẳm trong tâm khảm của các thế hệ. Đó không chỉ là di truyền của gien sinh học, tạo nên những thế hệ mới kế thừa tổ tông, mà còn hàm ơn nghĩa sinh thành. Do vậy, văn hoá của một dòng họ-họ tộc, xét về mặt vật chất, thực thể mang nặng tính sinh học–di truyền học của cùng một dòng máu. Ở xã hội loài người, sự tạo ra các thế hệ mới có mục đích và định hướng để duy trì giống nòi và tạo ra những thế hệ mới hữu ích cho xã hội, cho họ tộc mình. Điều đó được thể hiện như những nét văn hóa, chẳng hạn việc cấm kết hôn trong cùng một dòng máu, cấm mọi hành vi loạn luân, luật pháp quy định những người có họ trong phạm vi ba đời không được phép kết hôn, song thực tế những dòng họ lớn, có văn hoá cao, cùng cư trú trong cùng một vùng địa lý, chuyện lấy nhau là hiếm hoi dù đến 9, 10 đời. Ngày nay, mỗi gia đình sinh đẻ không nhiều hơn hai con, điều đó không chỉ nhằm hạn chế tốc độ tăng dân số quá nhanh mà còn là nét đẹp của văn hoá gia đình-họ tộc và thể hiện trách nhiệm của một cộng đồng và họ tộc nhằm đảm bảo cho mỗi thành viên đều được dạy dỗ, nuôi dưỡng trưởng thành, tạo nên những thế hệ mới mạnh khoẻ và có văn hoá.
Đối với mỗi dòng họ, sự cố kết huyết thống được hoàn thiện ở mỗi cây phả hệ các thế hệ lịch đại (tức các đời từ vị tổ đầu tiên trở xuống) và các chi nhánh thứ tự đương đại. Tất cả được duy trì một cách nghiêm ngặt trong ứng xử và các dòng họ đã văn bản hoá cách ứng xử đó bằng một cuốn gia phả dòng họ (hầu hết các dòng họ ở nước ta đều có gia phả nhưng vì những điều kiện lịch sử mà bị thất lạc, nhiều họ chỉ truy tìm được trên dưới khoảng 10 đời). Cũng từ gia phả - phả hệ dòng họ, người ta lập các nhà thờ để phụng thờ các vị tổ tiên đã quá cố. Nhà thờ họ và các nghi lễ của từng nhà thờ được duy trì theo tập tục và truyền thống của từng họ. Cùng với nhà thờ, phần mộ tổ tiên hay nghĩa trang của dòng họ cũng là một nét biểu hiện của văn hoá dòng tộc. Một thời gian mộ tổ tông bị coi nhẹ nhưng gần đây con cháu các dòng họ đều quan tâm hơn đến mộ, hài cốt các thế hệ đã khuất, song có một vài nơi xây lăng mộ quá lớn trong khi điều kiện sống đang hạn chế. Từ nhà thờ họ tới nghĩa trang mộ tổ tông, với những lễ nghi, giỗ chạp… mà nhiều dòng họ đã duy trì đến nay, chứng tỏ sự cố kết dòng họ tiếp tục duy trì bền vững và đạt được chuẩn mực của nét đẹp văn hoá dòng họ truyền thống.

Vai trò của dòng họ đối với từng gia đình, từng thành viên trong dòng họ là rất quan trọng, biết lấy gương sáng của tổ tông để giáo dục con, cháu học tập, lao động, tạo ra nhiều của cải cho gia đình và xã hội, biết sống đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Những quy ước, phong tục tốt đẹp của từng dòng họ cần được tạo dựng và duy trì. Tự hào về dòng họ mình là thêm một sức mạnh tinh thần mà tổ tông truyền lại. Đó là nét đẹp và sức mạnh cuốn hút của văn hoá dòng họ truyền thống. 

Trong điều kiện kinh tế-xã hội hiện nay, các giá trị cơ bản của gia đình, dòng họ đang giảm dần ý nghĩa đối với một bộ phận người dân. Cũng có quan niệm cho rằng, cuộc sống gia đình với sự lo toan cơm áo gạo tiền làm tiêu tốn nhiều thời gian, sức lực; các chuẩn mực gia đình, dòng họ gò bó, cản trở tự do cá nhân, từ đó hạ thấp, thậm chí phủ định hoàn toàn vai trò của gia đình, dòng họ. Ở một số dòng họ, tư tưởng “gia trưởng, ngôi thứ”, sự ganh đua, hiện tượng cục bộ, bè phái... cũng góp phần tạo ra những quan niệm tiêu cực, làm suy giảm vai trò của dòng họ. Tuy nhiên, gia đình, dòng họ trong quan niệm của đa số người dân vẫn có vai trò quan trọng. 

Ở thời điểm chuyển giao sang giai đoạn đổi mới, các hộ gia đình nông thôn phải tự chủ trong sản xuất kinh doanh trên phần ruộng được giao khoán của mình. Trong điều kiện đó, để có thể tồn tại và phát triển, người nông dân đã quay trở về tìm chỗ dựa trong các mối quan hệ của họ hàng thân tộc nhằm khắc phục những khó khăn của buổi đầu tự lập như: công cụ, sức lao động, vốn liếng, kỹ thuật... Hầu hết các gia đình khi gặp khó khăn đã nhờ vả, nương tựa vào họ hàng nội ngoại, nhất là các mối quan hệ cận huyết. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, công việc kinh doanh ở các địa phương như đã nêu vẫn có sự đan xen đậm nét của các quan hệ họ hàng, làng mạc, thể hiện rõ nét nhất ở việc thuê mướn lao động ưu tiên cho những người thuộc họ tộc thân thích và người làng. Những biểu hiện trên mặc dù không phải là cách giải quyết tối ưu song nó khẳng định rõ vai trò của dòng họ trong điều kiện hiện nay. 

Về mặt quản lý và quyền lực trong dòng họ, có ý kiến cho rằng tệ kéo bè kéo cánh của dòng họ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng điều đó hiện nay không còn mang tính phổ biến và ảnh hưởng tiêu cực của nó đã được hạn chế nhiều. Ngày nay, với sự bổ sung của các nhân tố mới như chính quyền, đoàn thể, các quan hệ dòng họ không thể giữ vai trò quyết định trong đời sống chính trị - xã hội làng, xã. Việc kéo bè kéo cánh trong các dòng họ dẫn đến tình trạng mất đoàn kết xóm làng thực sự không còn trầm trọng và mang tính phổ biến như nhiều người vẫn lầm tưởng. Điều đó góp phần nâng cao nét đẹp hình ảnh dòng họ trong đời sống ở nông thôn hiện nay.

Về mặt văn hóa tinh thần, chính nhờ tính cố kết của cộng đồng làng xã và dựa trên huyết thống, dòng họ là chỗ dựa vững chắc đối với mỗi thành viên. Việc tham dự của các thành viên trong các công việc của dòng họ như tham gia vào các ngày giỗ tổ, sửa sang từ đường, xây cất mộ tổ tiên, việc cưới, việc tang, khuyến học, khuyến tài sẽ gắn kết các thành viên, các thế hệ trong dòng họ với nhau, tạo sức sống bền vững cho dòng họ. 

Vai trò của gia đình và dòng họ với những giá trị tốt đẹp và đặc trưng trong nếp sống không những không bị mai một mà còn thích ứng, biến đổi, tạo ra các giá trị mới và có khả năng trường tồn cùng với đời sống làng, xã Việt Nam.

Quan hệ giữa gia đình và cô, dì, chú, bác

Quan hệ với cô, dì, chú, bác rất quan trọng trong đời sống gia đình Việt Nam. Gần thì là cô ruột, dì ruột, chú ruột, bác ruột là những người có khoảng cách 2 đời. Xa thì thường cũng là 3-4 đời. Ở nhiều vùng nông thôn, có khi một làng ba phần thì đến hai có quan hệ họ hàng. Mối quan hệ này được dân gian phản ánh qua câu: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Nói cách khác, tình nghĩa họ hàng luôn được xem xét trong mọi quan hệ ứng xử. Nhiều nhà rất tự hào vì đông anh em, họ hàng nhất là khi có đám hiếu, hỷ. 

Truyền thống văn hóa Việt Nam coi trọng quan hệ họ hàng. Nhiều nơi vẫn còn duy trì những ngày thường kỳ trong năm họp bàn việc họ. Anh em họ hàng vì vậy mà đối với nhau bằng tình yêu mến, lấy sự nhường nhịn, khuyên bảo mà đối đãi với nhau, khi có khó khăn thì tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhưng không trông chờ, ỷ lại vào nhau. Có những gia đình, do anh, chị, em ruột ở xa trong khi họ hàng ở gần nên có sự gắn bó với gia đình cô, dì, chú, bác hơn hẳn, coi việc của gia đình cô, dì, chú, bác như việc của nhà mình.

Nhiều câu nói trong dân gian phản ánh sự hỗ trợ nâng đỡ của mối quan hệ giữa gia đình với cô, dì, chú, bác và cũng là những truyền thống tốt đẹp của Việt Nam như: “Sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì”. Trong nhiều gia đình, chẳng may, bố hoặc mẹ mất sớm hoặc ở xa, con cháu có việc lớn, nhỏ trong nhà thì đều cậy nhờ chú, bác chỉ bảo dùm hay cô, dì chăm lo hộ. Hoặc có khi, bố mẹ nói mà con cái không nghe thì mách bác cả. Bác cả lại đứng ra làm chủ, bảo ban hộ. Hay khi con cái muốn điều tân tiến nhưng không thuyết phục được cha mẹ nghe theo vì thế mà cậy nhờ cô, dì, chú, bác là những người cùng thế hệ nói hộ cho... Tình cảm giữa gia đình với cô, dì, chú, bác trải qua những việc như vậy mà thêm gắn bó, thân thiết, tạo nên sự bền vững và thúc đẩy dòng họ nói chung và gia đình nói riêng cùng phát triển. 

Vì là anh em, nên cha, mẹ sẽ đối đãi với anh, chị, em của mình gắn bó, thân thiết, con cháu của các nhà cũng vì thế mà thêm gắn gó, tình như anh em dù vẫn có khoảng cách hơn so với anh – chị - em ruột. Cứ như vậy, từ chi này sang chi khác, từ đời này sang đời kia, giữa các gia đình đều lấy tình thân mà đối đãi với nhau. Anh em họ hàng mà đối đãi bạc bẽo với nhau thì bị người đời chê cười, cha mẹ lo buồn. 

Quan hệ giữa các thành viên gia đình với họ tộc là quan hệ kép, vừa có tính thân tình theo huyết thống vừa có tính cộng đồng (là hàng xóm, láng giềng). Nếu xử lý tốt, hai khía cạnh này bổ sung cho nhau khiến mối quan hệ càng tốt đẹp. Nếu xử lý không tốt có thể làm nảy sinh mâu thuẫn mà mâu thuẫn có thể gay gắt hơn vì những người trong cuộc đều suy nghĩ rằng “có họ hàng, máu mủ với nhau thì phải thế nọ, thế kia; đằng này... chúng quá đáng”. Do vậy, trong mối quan hệ này, cần thận trọng và sâu sắc hơn, nhường nhịn và chu đáo hơn. Chỉ cần hơn một chút như vậy thì mọi việc cũng đã tốt đẹp hơn rồi.

                                                        Ban Gia đình – Xã hội Hội LHPN tỉnh

